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	Trường: THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ: Vật lí – Công nghệ
	Họ và tên giáo viên:

Huỳnh Trung Điệp


TÊN CHỦ ĐỀ: 
CHỦ ĐỀ 7.1. CẤU TẠO HẠT NHÂN. 

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Môn học: Vật lí;   Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 05 tiết – Tiết theo KHDH: 58 đến 62;

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.
- Viết được hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng.

- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.
- Viết được hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng.
- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.
- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.

- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.

- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.

- Phát biểu được các định luật bảo toàn số khối, điện tích trong phản ứng hạt nhân.

2. Năng lực:
    a) Năng lực chung: Góp phần phát triển

- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.
  b) Năng lực Vật lí:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

- Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 


+ Vận dụng các công thức độ hụt khối, năng lượng liên kết của hạt nhân để giải một số bài tập đơn giản.


+ Vận dụng các công thức định luật bảo toàn số khối, điện tích trong phản ứng hạt nhân để giải một số bài tập đơn giản.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập

- Tài liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video liên quan đến Chủ đề.
https://vatlypt.com/tinh-chat-va-cau-tao-cua-hat-nhan-vat-ly-hat-nhan.t286.html
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(7 phút)
	Tạo tình huống có vấn đề về vật lí hạt nhân
	Dạy học giải quyết vấn đề

Công não

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (120 phút)
	2.1. Tìm hiểu cấu tạo hạt nhân
2.2. Tìm hiểu năng lượng liên kết
2.3. Tìm hiểu phản ứng hạt nhân
	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(90 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 4. Vận dụng

(8 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung hoạt động: 
Cho HS xem hình ảnh, video về cấu tạo hạt nhân, năng lượng hạt nhân...; 
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Hs quan sát trả lời các câu hỏi sau:
Ở môn hóa học ta đã tìm hiểu về cấu tạo của nguyên tử và cách sắp xếp các electron. Hãy nhắc lại cấu tạo nguyên tử?
Năng lượng hạt nhân sử dụng trong lĩnh vực nào?
Trong chương mới này ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo nguyên tử đó là cấu tạo của hạt nhân.
c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

- GV chiếu hình ảnh, video liên quan ở Nội dung

* Giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi ở Nội dung
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu cấu tạo hạt nhân
a)  Mục tiêu

- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.
- Viết được hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng.

b) Nội dung hoạt động: 
- GV cho các nhóm học sinh xem video kết hợp SGK. Từ đó, học sinh tự rút ra được các kiến thức liên quan.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các nhóm thực hiện theo những yêu cầu sau:

1. Giáo viên chiếu video cấu tại hạt nhân, yêu cầu HS:
- Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

- Hạt nhân có kích thước như thế nào? (Kích thước nguyên tử 10-9m)

- Hạt nhân có cấu tạo như thế nào?

- Giáo viên yêu cầu Hs tham khảo số liệu về khối lượng của prôtôn và nơtrôn từ SGK.
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- Dựa vào kí hiệu hạt nhân ở hình bên, hãy hoàn thành bảng sau:
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 Ví dụ: 
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2. GV yêu cầu HS trả lời: 
- Đồng vị là gì?

- Nêu các ví dụ về đồng vị của các nguyên tố.

GV thông tin: Cacbon có nhiều đồng vị, trong đó có 2 đồng vị bền là 
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(1,11%), đồng vị 
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có nhiều ứng dụng.
3. GV trình bày: Các hạt nhân có khối lượng rất lớn so với khối lượng của êlectron ( khối lượng nguyên tử tập trung gần như toàn bộ ở hạt nhân. Để tiện tính toán ( định nghĩa một đơn vị khối lượng mới ( đơn vị khối lượng nguyên tử. Theo Anh-xtanh, một vật có năng lượng thì cũng có khối lượng và ngược lại.

- Dựa vào hệ thức Anh-xtanh ( tính năng lượng của 1u?

- Lưu ý: 1eV = 1,6.10-19J

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.1
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.2. Hoạt động: Tìm hiểu năng lượng liên kết
a) Mục tiêu:

- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.
- Viết được hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng.
- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.
- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.

- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.

b) Nội dung hoạt động:

1. GV: Các hạt nhân bền vững, vậy lực nào đã liên kết các nuclôn lại với nhau. Thông báo về lực hạt nhân.

- Lực hạt nhân có phải là lực tĩnh điện?

- Lực hạt nhân có phải là lực hấp dẫn?

( Lực hạt nhân không cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn.

( Nó là một lực mới truyền tương tác giữa các nuclôn ( lực tương tác mạnh. 

- Chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân nghĩa là gì?
2. GV: Xét hạt nhân 
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) = 4,0015u với tổng khối lượng của các nuclôn?

( Có nhận xét gì về kết quả tìm được?

( Tính chất này là tổng quát đối với mọi hạt nhân.

- Độ hụt khối của hạt nhân 
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3. GV: Xét hạt nhân 
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- Trong trường hợp 
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 ( toả năng lượng đúng bằng năng lượng liên kết Wlk ( quá trình hạt nhân toả năng lượng.

- Mức độ bền vững của một hạt nhân không những phụ thuộc vào năng lượng liên kết mà còn phụ thuộc vào số nuclôn của hạt nhân ( Năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn?

- Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn chứng tỏ hạt nhân đó như thế nào?

GV: Các hạt nhân bền vững nhất có 
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 lớn nhất vào cỡ 8,8MeV/nuclôn, là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn (50 < A < 95)

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.2
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.3. Hoạt động: Tìm hiểu phản ứng hạt nhân
a) Mục tiêu:

- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.

- Phát biểu được các định luật bảo toàn số khối, điện tích trong phản ứng hạt nhân.
b) Nội dung hoạt động:

1. Giáo viên yêu cầu HS đọc Sgk và cho biết như thế nào là phản ứng hạt nhân?

- Giáo viên yêu cầu HS tìm hiểu các đặc tính của phản ứng hạt nhân dựa vào bảng 36.1

- Giáo viên yêu cầu Hs đọc Sgk và nêu các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

- Lưu ý: Không có định luật bảo toàn khối lượng nghỉ mà chỉ có bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.

2. GV: Viết phản ứng hạt nhân:
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- Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng lượng chúng ta cần làm gì?
c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.3
d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Sơ đồ tư duy hoặc diễn đạt thông thường, lập bảng, dùng hình vẽ có chú thích…Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.

b) Nội dung hoạt động: Chọn các câu hỏi và bài tập để luyện tập một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi (hay Tài liệu) của HS.

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 3.

- GV giao hệ thống câu hỏi và bài tập để luyện tập 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Hình thức báo cáo: cá nhân hay đại điện nhóm trả lời trực tiếp; thuyết trình, giải bài lên bảng, bảng phụ,…

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nêu đáp án).

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
Tìm hiểu ứng dụng của năng lượng hạt nhân
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

   - GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

   - Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n
   - Học sinh có thể  thực hiện ở nhà và trao đổi với nhau để GV kiểm tra.
* Báo cáo, thảo luận

   - Có thể thông qua e-mail hoặc nhóm học trực tuyến; nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
* Kết luận, nhận định
  - Thông qua nhu cầu học sinh và qua email.
4. Phụ lục

- Thông tin về nội dung dạy học chủ đề (nếu có).

- Phiếu học tập, công cụ đánh giá (nếu không đặt trong phần cách thức tổ chức).
Phiếu học tập 2.1

1. Hạt nhân X gồm có Z prôtôn và A – Z (A: số nuclôn); kí hiệu: [image: image17.wmf]A

Z

X.
   Kí hiệu [image: image18.wmf]A

Z

X này vẫn được dùng cho các hạt cơ bản: 

     prôtôn: 
[image: image19.wmf]1
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= 
[image: image20.wmf]1
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, nơtron: 
[image: image21.wmf]1
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, electron: 
[image: image22.wmf]0
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; pôzitron: 
[image: image23.wmf]0
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Ví dụ: Hạt nhân [image: image24.wmf]238

92

U  có:  238 nuclôn, 92 prôtôn, 146 nơtron; điện tích +92e ; 

2.  Đồng vị: Các hạt nhân có cùng số prôtôn Z nhưng khác số nơtron N (khác số khối A) được gọi là các đồng vị.

VD: Hidro có ba đồng vị:

+ Hidro thường 
[image: image25.wmf]1

1

H

 chiếm 99,99% hidro thiên nhiên

+ Hidro nặng 
[image: image26.wmf]2
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còn gọi là đơtêri 
[image: image27.wmf]2

1
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 chiếm 0,015% hidro thiên nhiên

+ Hidro siêu nặng 
[image: image28.wmf]3
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 còn gọi là triti 
[image: image29.wmf]3
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3. Đơn vị khối lượng nguyên tử: bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon
[image: image30.wmf]12
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     Kí hiệu u, 1u = 1,66055.10-27(kg)

4. Hệ thức Anh-xtanh về khối lượng và năng lượng hạt nhân: E = mc2.

                               c = 3.108m/s; m: khối lượng nghỉ của vật, đơn vị: kg

   Năng lượng nghỉ của một đơn vị khối lượng nguyên tử: 

              1uc2 = 931,5MeV(1u = 931,5MeV/c2. (  MeV/c2, eV/c2 là 1 đơn vị khối lượng.    

Với 1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J  

         Khối lượng của hạt prôton: mp = 1,007276u; của hạt nơtron: mn = 1,008665u

Vậy: trong vật lí hạt nhân người ta có thể dùng 3 loại đơn vị khối lượng: kg, u và MeV/c22. 

Lưu ý:  Liên hệ giữa khối lượng và số hạt: 
[image: image31.wmf]22,4
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    n số mol chất đơn nguyên tử;  NA = 6,022.1023mol-1 là số Avôgađrô; 

   m là khối lượng (tính bằng gam); N là số hạt nhân; V là thể tích (đktc)

- Số hạt nhân trong m gam chất đơn nguyên tử: 
[image: image32.wmf].
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Với NA = 6,02.1023hạt/mol  (máy tính fx 570 ES: bấm SHIFT 7 24)
 Số prôtôn: Np = N.Z; số nơtrôn: Nn = N.(A-Z).

- Một nguyên tử có số khối là A thì khối lượng của nó xấp xỉ là A.u. 

Ví dụ: khối lượng hạt nhân: 
[image: image33.wmf]16
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 xấp xỉ là 16u; 
[image: image34.wmf]4
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      khối lượng 1mol chất đơn nguyên tử A(g), ví dụ 1mol khí Hêli (
[image: image35.wmf]4
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) có khối lượng 4 gam
5. Năng lượng nghỉ và năng lượng toàn phần

+ Một hạt có khối lượng m0 ở trạng thái nghỉ có năng lượng nghỉ: E0 = m0c2.

+ Khi chuyển động với tốc độ v, khối lượng sẽ tăng lên thành m với m = [image: image36.wmf]0
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Năng lượng toàn phần của hạt: E = mc2 

 Động năng của hạt: K = Wđ = E - E0 =  
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Phiếu học tập 2.2

1. Lực hạt nhân:

+ Lực hút giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (là lực tương tác mạnh).

Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng khi hai nuclôn cách nhau một khoảng bằng hoặc nhỏ hơn kích thước hạt nhân (khoảng 10-15 m).

2. Độ hụt khối. Năng lượng liên kết 
+ Khối lượng của hạt nhân luôn nhỏ hơn khối lượng của tổng các nuclôn tạo thành hạt nhân đó: 

       Độ hụt khối: (m = Zmp + (A – Z)mn – mX > 0  (tính bằng u)           Hạt p, n, e không có độ hụt khối
+ Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tỏa ra khi các nuclôn liên kết tạo thành hạt nhân (cũng là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách các nuclôn trong hạt nhân thành các nuclôn riêng lẻ); 
Năng lượng liên kết: Wlk = (m.c2 = Δm.931,5 MeV                      (do 1uc2 = 931,5MeV) 
+ Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân là năng lượng liên kết tính trên từng nuclôn (( = 
[image: image38.wmf]W
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) của hạt nhân. 

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Các hạt nhân có số khối A trong khoảng từ 50 đến 80 có năng lượng liên kết riêng lớn hơn năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân ở đầu bảng và cuối bảng tuần hoàn, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclôn (của hạt nhân sắt 
[image: image39.wmf]56
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Phiếu học tập 2.3

3. Phản ứng hạt nhân 
+ Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.

[image: image40.wmf]1
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+ Có 2 loại phản ứng hạt nhân: phản ứng hạt nhân tự phát và phản ứng hạt nhân kích thích.

+ Các định luật bảo toàn trong một phản ứng hạt nhân: bảo toàn điện tích (nguyên tử số Z); bảo toàn số nuclôn (số khối A); bảo toàn năng lượng toàn phần; bảo toàn động lượng.
Bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 + A4. 

Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

Bảo toàn động lượng: m1[image: image44.wmf]®
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+ m2[image: image45.wmf]®
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 = m3[image: image46.wmf]®
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Bảo toàn năng lượng toàn phần: 

(m1 + m2)c2 + K1 + K2 = (m3 + m4)c2 + K3 + K4; với Ki = [image: image48.wmf]1

2
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i

 là động năng của hạt nhân thứ i.

+ Liên hệ giữa động lượng và động năng: K = Wđ = [image: image50.wmf]1

2

mv2; p2 = 2mK.

Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng, số nơtron và số prôtôn

4. Năng lượng toả ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân: W = (W = (mtrước - msau)c2
Theo khối lượng: (W = (m1 + m2 – m3 – m4)c2 = (m1 + m2 – m3 – m4)931,5MeV

Theo độ hụt khối:  (W = ((m4 + (m3 – (m2 – (m1)931,5MeV 

Theo độ năng lượng liên kết:  = Wlk3 + Wlk4 - Wlk1 - Wlk2  = (3A3 + (4A4 - (1A1 - (2A2. 

   W > 0 tỏa năng lượng: Hạt sau phản ứng bền vững hơn hạt nhân trước phản ứng

   W < 0 thu năng lượng: Hạt sau phản ứng kém bền hơn hạt nhân trước phản ứng

   W > 0: tỏa năng lượng; W < 0: thu năng lượng.

Trong đó: các hạt e, prôtôn, nơtrôn có độ hụt khối = 0, năng lượng liên kết riêng = 0.

Lưu ý:

- Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, các hạt sinh ra có khối lượng nghỉ giảm, nên có độ hụt khối lớn hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn (có năng lượng liên kết riêng lớn hơn) và ngược lại

- Quá trình phóng xạ, phản ứng nhiệt hạch, phân hạch: là các phản ứng tỏa năng lượng.
Phiếu học tập 3.1 (tài liệu)

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các proton.

B. các nơtrôn.

C. các electron.

D. các nuclôn.

Câu 2. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng
A. có số khối A bằng nhau.
B. có số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau.
C. có số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
D. có khối lượng bằng nhau.

Câu 3. Đơn vị không dùng để đo khối lượng trong vật lý hạt nhân là
A. kilôgam.





B. đơn vị khối lượng nguyên tử u.
C. đơn vị 
[image: image51.wmf]2
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D. 
[image: image53.wmf]eV/c

.

Câu 4. Số nuclôn có trong hạt nhân 
[image: image54.wmf]A
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 là
A. 
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Câu 5. Hạt nhân triti (
[image: image59.wmf]3
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T

) có
A. 3 nơtron và 1 prôtôn.




B. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtron.
C. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.


D. 3 prôtôn và 1 nơtron.

Câu 6. Trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image60.wmf]210

84
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 có
A. 84 prôtôn và 126 nơtron.  



B. 126 prôtôn và 84 nơtron.   

C. 210 prôtôn và 84 nơtron.



D. 84 prôtôn và 210 nơtron.

Câu 7. Hai hạt nhân 
[image: image61.wmf]3

1

T

 và 
[image: image62.wmf]3
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 có cùng

A. số nơtron.

B. số nuclôn.

 C. điện tích.

D. số prôtôn.


Câu 8. Biết số Avôgađrô là 
[image: image63.wmf]23
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, khối lượng mol của urani 
[image: image64.wmf]238
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là 238 g/mol. Số nơtron trong 119 gam urani
[image: image65.wmf]238
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 là
A. 
[image: image66.wmf]25
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B. 
[image: image67.wmf]25
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.


C. 
[image: image68.wmf]25
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.

D. 
[image: image69.wmf]25
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Câu 9. Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam Al1327 là


A. 6,826.1022.
B. 8,826.1022.
C. 9,826.1022.
D. 7,826.1022.

Phiếu học tập 3.2 (tài liệu)

Câu 1. Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là 
[image: image70.wmf]0

m

, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân có khối lượng m. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức
A. 
[image: image71.wmf](
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B. 
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     D. 
[image: image74.wmf](

)

lk0

Wmm.c

=-

.

Câu 2. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết
A. tính riêng cho hạt nhân ấy.



B. của một cặp prôtôn – prôtôn.
C. tính cho một nuclôn.




    D. của một cặp prôtôn – nơtron.

Câu 3. Hạt nhân càng bền vững khi có
A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.


B. năng lượng liên kết càng lớn.
C. số nuclôn càng lớn.




             D. số nuclôn càng nhỏ.

Câu 4. Một hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì
A. càng dễ bị phá vỡ.



              B. độ hụt khối càng lớn.
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

Câu 5. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 
[image: image75.wmf]23513756
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B. 
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C. 
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Câu 6. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
A. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
B. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
C. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
D. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

Câu 7. Xét hạt nhân 
[image: image81.wmf]7
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, có khối lượng mLi = 7,01823u. Biết khối lượng các hạt: mp = l,0073u; mn = l,00867u. Độ hụt khối của hạt nhân liti là 

A. 0,03665u.

B. 0,03558u.

C. 0,03835u.

D. 0,03544u.

Câu 8. Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 
[image: image82.wmf]16
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 lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/
[image: image83.wmf]2
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. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image84.wmf]16
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 xấp xỉ bằng
A. 14,25 MeV.  
B. 18,76 MeV.  

C. 128,17 MeV.  
D. 190,81 MeV. 

Câu 9. Hạt nhân 
[image: image85.wmf]37
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 có khối lượng nghỉ bằng 36,956563 u. Biết khối lượng của nơtron là 1,0086710 u, khối lượng của prôtôn là 1,007276 u và u = 931
[image: image86.wmf]2

MeV/c

. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image87.wmf]37

17

Cl

 bằng
A. 8,5684 MeV.
B. 7,3680 MeV.

C. 9,2782 MeV.
D. 8,2532 MeV.

Câu 10. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 
[image: image88.wmf]Ar
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; 
[image: image89.wmf]Li

6

3

lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145 u và 1u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image90.wmf]Li
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3

 thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image91.wmf]Ar
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A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.
B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.
D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 11. Hạt nhân 
[image: image92.wmf]He
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có năng lượng liên kết là 28,4 MeV; hạt nhân 
[image: image93.wmf]Li
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3

có năng lượng liên kết là 39,2 MeV; hạt nhân 
[image: image94.wmf]D

2

1

có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt nhân này.
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[image: image95.wmf]He

4

2

,
[image: image96.wmf]Li

6

3

,
[image: image97.wmf]D

2

1


B. 
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C. 
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[image: image104.wmf]D

2

1

,
[image: image105.wmf]Li

6

3

,
[image: image106.wmf]He

4

2

 

Phiếu học tập 3.3 (tài liệu)

Câu 12. Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn
A. khối lượng tĩnh.
B. năng lượng toàn phần.
C. điện tích.

D. động lượng.

Câu 13. Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
B. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
C. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.
D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image107.wmf]4141A

271Z

HeNHX

+®+

. Nguyên tử số Z và số khối A của hạt nhân X lần lượt là
A. 8 và 15.

B. 8 và 17.


C. 6 và 17.

D. 6 và 15.

Câu 15. 
[image: image108.wmf]2320
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Na;Ne;

 
[image: image109.wmf]41
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He;H

 lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/
[image: image110.wmf]2

c

. Trong phản ứng này, năng lượng 
A. thu vào là 3,4524 MeV.  


B. thu vào là 2,4219 MeV. 
C. tỏa ra là 2,4219 MeV.  



D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

Câu 16. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image111.wmf]3737

1718

ClpArn

+®+

. Khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889 u, m(Cl) = 36,956563 u, m(n) = 1,008670 u, m(p) = 1,007276 u và 
[image: image112.wmf]2

1u931MeV/c

=

. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hay thu vào là bao nhiêu?
A. Tỏa ra 1,60132 MeV.



B. Thu vào 1,60132 MeV.
C. Tỏa ra 
[image: image113.wmf]19

2,56.10J.

-





D. Thu vào 
[image: image114.wmf]19

2,56.10J.

-


Câu 17. Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt α và hạt nơtrôn. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là ΔmT = 0,0087u, của hạt nhân đơteri là ΔmD = 0,0024u, của hạt nhân X là Δmα = 0,0305u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là 

A. 18,0614 MeV.
          B.  38,7296 MeV.
C. 18,0614 J.
 D.  38,7296 J.

Kế hoạch bài dạy Vật lí 12; GV: Huỳnh Trung Điệp – THPT Nguyễn Thái Bình; Trang 6
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